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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP28/01/2002AnhHuỳnh Tú5092005471

HP11/01/2001AnhNguyễn Tuấn5062004942

HP13/12/2002AnhTrần Thị Kim5072005883

HP27/08/2002BìnhLê Hồng Thanh5062005044

HP13/03/1998CườngLê Tấn5092005825

HP26/08/2002ĐàoNguyễn Anh5112005746

HP06/01/2002DuyNguyễn Thanh5072005177

HP23/05/2001GiangHuỳnh Nguyễn Thục5082006178

HP12/07/2002HảiHồ Ngọc5072005239

HP11/09/2002HàoVăn Bỉnh50620064710

HP05/08/2002HòaLý Tuấn50720054311

HP22/06/2002HoàngTrương Công50720047812

HP12/06/2001HùngVõ Huy50720046013

HP25/12/2002LyĐinh Thị Cẩm50720062114

HP31/07/2001MẫnKhưu Thùy50720063515

HP01/11/2002MyLê Diễm50120059616

HP25/02/2002MyNguyễn Thị Hạ50820048317

HP20/01/2002NgânLý Thị Thanh50720057218

HP26/04/2002NgânNguyễn Ngọc Hà50820050119

HP23/08/2001NghiTrần Phương50720064620

HP15/03/2002NhiNguyễn Thị Tuyết50820060021

HP12/12/1999NhungĐinh Thị Hồng50720064222

HP14/10/2002PhátHuỳnh Tấn50720062523

HP02/06/2002PhụngPhùng Tiểu50820061924

HP15/08/2001QuyênBùi Thị50720066625

HP18/08/1997ThạchLê Hải50820066726

HP27/04/2000ThiênNguyễn Văn50720051227

HP05/01/2000ThuậnTrần Hán50520065328

HP12/07/2002TrâmĐinh Thị Bích50820056229

HP10/04/1999TríLê Hoàng Minh50520062030

HP12/07/1999TrúcNguyễn Thị Thanh50920058331
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP06/04/2002TrungBùi Văn50920045932

HP20/12/2002TuấnMai Anh50720059233

HP24/07/2002TuyếtBùi Thị Kim50820050034

HP07/12/2002UyênTrương Hoàng Mỹ50820056635

HP16/02/2002VinhNgô Quang50720047436

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

36

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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